
   

 TÒA ÁN NHÂN DÂN                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN MỎ CÀY NAM                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       TỈNH BẾN TRE 
 

Bản án số: 60/2021/DS-ST.  

Ngày: 16-12-2021.  

V/v: “Tranh c  p   p   ng  y quy n”.   

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỎ CÀY NAM  TỈNH   N TRE 

-                                            

   m p  n - C   t   p   n t    Bà Nguyễn Thị H ng Diễm 

C       t  m n  n   n   

+ Bà Đo n  ệ H n .    

+ Bà Mai Thị Nhặc     

-                   Bà Võ T ị H ng T ắm - T      T   án n  n   n  uy n 

   Cày N m  t n  B n Tr . 

- Đạ  d ện V ện          nh n d n h  ện M  C   N     ỉnh   n T e  h   

    ph  n      Bà    Thị D ệ  -    m sát v  n. 

Ngày 16 t áng 12 năm 2021, t   tr  s  T   án n  n   n  uy n    Cày N m  

t n  B n Tr   T   án n  n   n  uy n    Cày N m  t n  B n Tr    t    s  t  m 

  ng      v  án t      số: 212/2020/TLST-DS ngày 06 t áng 10 năm 2020 v  v   : 

“Tranh    p   p   n     qu  n” t  o  uy t  ịn      v  án r    t    số: 

221/2021/    ST-DS ngày 05 t áng 11 năm 2021 và  uy t  ịn   oãn p   n t   

số: 231/2021/  ST-DS ngày 06/12/2021  g     á     ng s :     

1. N    n đơn: Ông Bù  Văn T  s n  năm 1952; N      trú:   u p ố 3  t ị tr n 

L   uy n C  t n  B n Tr .  

 2.  ị đơn  Ông Nguyễn Văn P  s n  năm 1976; N      trú:   u p ố 5  t ị tr n 

M1   uy n M  t n  B n Tr . 

Ông T và  ng P  ó mặt 

NỘI DUNG V  ÁN  

                       05       10  ă  2020,  ro         o     u   bị     

            ũ                       u               Bù  Vă  T  r    b     

Vào năm 2019  ng           b n bè g ớ  t   u n n  ng tìm   n n à  ng P    

n ờ  ng P  àm t   t           n t   T   án n  n   n  uy n C   Lá    ố  vớ  bà Bù  

T ị   m A  s n  năm 1964; N      trú:   u p ố 3  t ị tr n C   Lá     uy n C   

Lá    t n  B n Tr     y u  ầu      t ừ     tà  sản         mẹ  ng       . S u         
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b n t ống n  t t    t uận  ong t ì ngày 22/7/2019  ng và  ng P  ã    H p   ng  y 

quy n t   Ủy b n n  n   n t ị tr n    Cày   uy n    Cày N m  t n  B n tr  vớ  nộ  

 ung n   s u: 

“ - Ôn  N u ễn Văn P  ư   t    mặt tô  n p  ơn k ở  k ện, n ận t ôn  b o 

n p t  n tạm ứn   n p í tạ       n n  n   n  u ện C   L    và tr n qu  n qu ết 

 ịn  m   v n    l  n qu n  ến vụ k ện             ứn  n ận qu  n sử  ụn    t, chia 

t ừ  kế t eo p  p luật   ữ  tô  vớ  bị  ơn Bù    ị K m A, s n  năm 1964; Đị    ỉ  

k u p ố 3, t ị tr n C   L   ,  u ện C   L   , tỉn  Bến  re. 

- Ý k ến qu ết  ịn      ôn  N u ễn Văn P tạ       n  ũn  là ý k ến và qu ết 

 ịn      tô . 

- Lý  o    qu  n  bận  ôn  v ệ  làm ăn. 

-   ờ   ạn    qu  n  kể từ k      qu  n   o  ến k   vụ k ện  ư        n n  n 

  n  u ện C   L    t ụ lý   ả  qu ết t eo qu   ịn      p  p luật.” 

S u          p   ng  y quy n  ong t ì  ng P  àm    s          n   o  ng và 

 ng P   u  ng  ầm t t  ả  á     s    n T   án n  n   n  uy n C   Lá      nộp và 

 ng  ã   n T   án n  n   n  uy n C   Lá      nộp   n 03  ần ( ó 01  ần  ng g   

qu    ờng b u    n)      nộp   n t   T   án n  n   n  uy n C   Lá    ng    ng 

n ớ ngày t áng năm nộp   n   ũng    ng n ớ tà     u   ứng  ứ  ng  ã nộp   o T   

án n  n   n  uy n C   Lá  . S u     nộp   n t   T   án n  n   n  uy n C   Lá   

t ì T   án  ó r  t  ng báo s    ổ  bổ sung   n         n và T   án  ã tống   t  á  

t  ng báo s    ổ  bổ sung   n         n   o  ng  s u      ng n ận t  ng báo s   

 ổ  bổ sung   n         n  ng  ó gặp  ng P    y u  ầu  ng P s    ổ   bổ sung   n 

        n t  o y u  ầu     T   án n  ng  ng P    ng s    ổ   bổ sung   n         n 

t  o y u  ầu     T   án n  n   n  uy n C   Lá   n n T   án  ã r  t  ng báo trả     

  n         n   o  ng  ùng  á     s   tà     u  èm t  o   n   o  ng n  ng  ng 

   ng   ng   n ận        s          n. 

S u  ó   ng  ó g     n     u n     n V  n    m sát n  n   n  uy n C   Lá    

T   án n  n   n  uy n C   Lá   và T   án n  n   n t n  B n Tr  n  ng nộ   ung 

  n     u n   này  à  o  ng P v  t   ng    t n n  ng  ng    ng  ó  ọ      nộ   ung 

  n n n  ng    ng b  t      trong   n  ng P  ã v  t n  ng gì. N y  ng y u  ầu   y 

  p   ng  y quy n g     ng và  ng Nguyễn Văn P   ng t ờ  y u  ầu  ng P trả   o 

 ng số t  n 10.000.000   ng. 

Trong       o     u   bị         ũ                     bị            

  u    Vă  P  r    b     

  u  y u  ầu         n     nguy n   n v  v    y u  ầu   y   p   ng  y quy n 

và buộ   ng  oàn trả 10.000.000   ng t m ứng  à t  n   ng  o  ng T t u   ng     

   n t  o  y quy n trong v  án tr n     p t ừ     g     ng T vớ  bị   n bà Bù  T ị 

Kim A  s n  năm: 1964   ị     :   u p ố 3  t ị tr n    Cày   uy n    Cày N m  

t n  B n Tr . Ông    ng   ng   vì t  o  ờ  trìn  bày      ng T t ì toàn bộ    s  mà 

 ng và  ng T  ã nộp   T   án n  n   n  uy n C   Lá     u  o  ng  àm.     T   án 

n  n   n  uy n C   Lá   r  T  ng báo s    ổ  bổ sung   n         n và  ng  ã bổ 

sung    s          n   o  ng T t  o nộ   ung  ã t  ng báo. Tuy n   n  T   án n  n 

  n  uy n C   Lá   vẫn trả       n         n   o  ng T  ùng  á  tà     u   ứng  ứ 

 èm t  o   n. Ông n ận t  y v    T   án n  n   n  uy n C   Lá   trả   n      
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   n      ng T  à    ng  úng quy  ịn  n n  ng  ã so n t ảo 02   n     u n   g   

  n T   án n  n   n t n  B n Tr  và V  n    m sát n  n   n  uy n C   Lá      y u 

 ầu   m   t     T  ng báo trả   n         n     T   án n  n   n  uy n C   Lá    

n  ng  ng T  ã   n  á     qu n này rút      á    n     u n   và g       toàn bộ    s  

        n và    ng  ó y u  ầu  ng t       n  á    ng v    t  o  y quy n . Do  ó  

 ng T  à ng ờ    n p   ng    m  ứt   p   ng  y quy n vớ   ng  n n  ng   ng   

  y   p   ng  y quy n n  ng    ng   ng   trả   o  ng T số t  n 10.000.000   ng. 

              K ể      v         b ểu   o rằ     

T  m quy n t        á   ịn  T  á   tố t ng  v     á  m n  t u t ập   ứng 

 ứ  trìn  t  t       g  o t  ng báo t       t ờ    n   t     úng quy  ịn  t    á     u 

26,    u 35     u 39     u 48     u 68     u 96     u 97     u 101     u 195     u 

196     u 197 và    u 203 Bộ  uật Tố t ng   n s . 

V    tu n t   p áp  uật tố t ng     T  m p án trong quá trìn  g ả  quy t v  

án và t   p   n t   Hộ    ng   t    tu n t    úng quy  ịn      p áp  uật tố t ng   n 

s . 

V       p  àn  p áp  uật     ng ờ  t  m g   tố t ng: Nguy n   n và bị   n 

t       n  ầy     á  quy n và ng ĩ  v         ng s  theo quy  ịn  t    á     u 70  

   u 71     u 72 và    u 227 Bộ  uật Tố t ng   n s . 

Ý    n v  v    g ả  quy t v  án:    ng ị Hộ    ng   t    áp   ng  á     u 

562, 563, 565, 566, 567, 568 và 569 Bộ  uật D n s  năm 2015    p n ận một p ần 

y u  ầu         n     nguy n   n     t  : 

- H y   p   ng  y quy n ngày 22/7/2019 g     ng Bù  Văn T và  ng 

Nguyễn Văn P. 

-    ng    p n ận y u  ầu      ng T v  v    y u  ầu  ng P trả     

10.000.000   ng. 

NH N ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

[1] Về   ố  ụ     

Căn  ứ vào   n         n    ngày 05/10/2020      ng Bù  Văn T  ố  vớ   ng 

 ng Nguyễn Văn P t ì v  án  ó qu n    tr n     p  à “ r n     p   p   n     

qu  n”.  á   ịn   ng Bù  Văn T  à nguy n   n   ng Nguyễn Văn P  à bị   n. Quan 

   p áp  uật tr n     p n u tr n      quy  ịn  t     oản 3    u 26 Bộ  uật Tố t ng 

  n s  năm 2015  t uộ  t  m quy n g ả  quy t     T   án n  n   n  uy n    Cày 

Nam.                   

Ông Nguyễn Văn P  ó n      trú t   t ị tr n    Cày   uy n    Cày N m  t n  

B n Tr  n n  ăn  ứ    m     oản 1    u 35 và    m     oản 1    u 39 Bộ  uật tố 

t ng   n s  năm 2015  T   án n  n   n  uy n    Cày N m t       úng t  m quy n. 

[2] Về     du    r      ấ   

2.1.   t y u  ầu   y   p   ng  y quy n      ng Nguyễn Văn T: Hộ    ng   t 

   t  y rằng g  y  y quy n    ngày 22/7/2019  ã tu n t    úng quy  ịn  v   ìn  

t ứ  t  o quy  ịn  t      m     oản 4    u 24 Ng ị  ịn  23/2015/N -CP ngày 

16/02/2015     C ín  p   v    p bản s o từ sổ gố     ứng t    bản s o từ bản   ín   
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  ứng t           và   ứng t      p   ng  g  o  ị   và    u 562 Bộ  uật D n s  

năm 2015; Nguy n   n và bị   n   u t ống n  t v  nộ   ung     g  y  y quy n. Do 

 ó  g  y  y quy n  ã       ng T    t   UBND t ị tr n    Cày  à  úng quy  ịn  

p áp  uật. T   p   n t   nguy n   n và bị   n   u t ống n  t   y g  y  y quy n 

ngày 22/7/2019 n n T   g   n ận. 

2.2   t v  y u  ầu      ng T v  v    y u  ầu  ng P trả     số t  n 10.000.000 

  ng:  

Theo  á  tà     u   ứng  ứ mà nguy n   n  bị   n  ã g  o nộp   o T   án   á  

tà     u   ứng  ứ mà T   án  ã t u t ập       ũng n    ờ  trìn  bày      á     ng 

s  t   p   n t    Hộ    ng   t    t  y rằng:  ặ   ù  nộ   ung trong g  y  y quy n 

k  ng  ó t    t uận v  t ù   o     v     y quy n n  ng  ng T và  ng P  ó t    

t uận t ù   o  y quy n  à 10% tr n tổng số tà  sản tr n     p  số t  n 10.000.000 

  ng  à t  n t m ứng     p í t ù   o     ng P t       n   ng v    t  o  y quy n n   

so n t ảo   n         n   ùng  á   á  tà     u   ứng  ứ nộp  èm t  o   n         n, 

   n     á     qu n  ó t  m quy n     oàn    n     s          n  ũng n    á    n 

    u n   v  t  ng báo trả       n         n     T   án n  n   n  uy n C   Lá  .  

Ông T   o rằng  ng P    ng t       n t  o T  ng báo s    ổ  bổ sung   n 

        n     T   án n n T   án  ã trả       n         n và    s    o  ng  Hộ    ng 

  t    n ận t  y: V    trả       n         n  à t  m quy n     T   án     ng s   ó 

quy n     u n   T  ng báo trả       n         n và  ng P  ũng  ã so n t ảo   o  ng 

T  á    n     u n   g   T   án n  n   n t n  B n Tr   V  n    m sát n  n   n  uy n 

C   Lá   n  ng s u  ó  ng T  ã t  nguy n rút  á    n     u n   này và   n p   ng 

   m  ứt   p   ng  y quy n  ố  vớ   ng P n  ng    ng   ứng m n        ng P 

   ng t       n  oặ  từ   ố  t       n   ng v    t  o  y quy n n n v      n p   ng 

   m  ứt H p   ng  y quy n      ng T  ã v  p  m quy  ịn     u 569 Bộ  uật D n 

s  năm 2015. Do  ó  y u  ầu         n      ng T  à    ng  ó    s        p n ận. 

Ngoà  r    á     ng s     ng  ó y u  ầu nào   á  n n    ng   m   t. 

[3] Về  n phí  

Ông Nguyễn Văn P p ả    ịu 300.000   ng án p í   n s  s  t  m    ng  ó 

g á ng     o y u  ầu   y   p   ng  y quy n      ng T      T   án    p n ận. 

Ông Bù  Văn T p ả    ịu án p í   n s  s  t  m    ng  ó g á ng     à 500.000 

  ng  ố  vớ  số t  n 10.000.000   ng  o y u  ầu      ng    ng      T   án    p 

n ận. Tuy n   n   ng  à ng ờ    o tuổ  n n      m ễn toàn bộ án p í t  o quy  ịn  

t      m      u 12 Ng ị quy t 326/2016/UBTV H14  ngày 30/12/2016     Ủy b n 

T  ờng v   uố   ộ . 

Vì     lẽ tr n,  

QUY T ĐỊNH  

Áp   ng   oản 3    u 26     m     oản 1    u 35     m a   oản 1    u 39  

   u 68 và    u 147     Bộ  uật tố t ng   n s  năm 2015; 
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Căn  ứ    u 116     u 117     u 118      u 119     u 562     u 563     u 

565     u 566     u 567     u 568 và    u 569 Bộ  uật   n s  năm 2015; 

Áp   ng Ng ị quy t 326/2016/UBTV H14 ngày 13/12/2016     Ủy b n 

T  ờng v   uố   ộ . 

T   n xử  

C  p n ận một p ần y u  ầu         n     nguy n   n     t   tuy n: 

1. H y   p   ng  y quy n g     ng Bù  Văn T và  ng Nguyễn Văn P (   t    

  y g  y  y quy n    ngày 22/7/2019 mà  ng Bù  Văn T  ã    t   UBND t ị tr n    

Cày). 

2.    ng    p n ận y u  ầu         n      ng Bù  Văn T v  v    y u  ầu  ng 

Nguyễn Văn P trả     số t  n 10.000.000   ng. 

Về  n phí   

Án p í   n s  s  t  m    ng  ó g á ng     ng Nguyễn Văn P p ả   ó ng ĩ  

v  nộp  à 300.000   ng. 

Án p í   n s  s  t  m  ó g á ng     à 500.000   ng  ng Bù  Văn T      

m ễn. 

“  rườn    p bản  n, qu ết  ịn   ư   t    àn  t eo qu   ịn  tạ  Đ  u 2 Luật 

t    àn   n   n sự t ì n ườ   ư   t    àn   n   n sự, n ườ  p ả  t    àn   n   n sự 

 ó qu  n t ỏ  t uận t    àn   n,  ó qu  n   u  ầu t    àn   n, tự n u ện t    àn  

 n  oặ  bị  ưỡn    ế t    àn   n t eo qu   ịn  tạ         u 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật t   

 àn   n   n sự; t ờ    ệu t    àn   n  ư   t ự    ện t eo qu   ịn  tạ  Đ  u 30 Luật 

t    àn   n   n sự”.   

Nguy n   n  bị   n  ó mặt  ó quy n   áng  áo bản án trong   n 15 ngày    từ 

ngày T   tuy n án.   

      ận:                                                           TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- TAND B n Tre (1b);                                 THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND huy n M  Cày N m (2b);                                                   

- Chi c c THADS huy n M  Cày N m (1b); 

- Nh ng ng ời tham gia tố t ng (2b);  

- L u HS, VP, THA (4b).            

 

                                

                                                                                        Nguyễn Thị H ng Diễm 
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